
SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

BỆNH VIỆN ĐKKV YÊN MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện ĐKKV Yên Minh 

2. Địa chỉ: Tổ 6, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h/ngày, 7 ngày/tuần 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên  
Số chứng chỉ 

hành nghề  

Phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

I. Bệnh viện ĐKKV Yên Minh  

1 Nguyễn Ngọc Thức 
000203/HAG-

CCHN 

Bác sĩ CKI chuyên 

ngành Ngoại, thực 

hiện các kỹ thuật 

chuyên môn do 

Giám đốc Sở Y tế 

phê duyệt  

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, thực hiện các 

nhiệm vụ đột xuất 

khi được phân công 

Phó GĐ; Quản lý, điều 

hành đơn vị; Thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn 

Bác sĩ CKII Ngoại khoa, 

Siêu âm tổng quát, Tán 

sỏi niệu quản nội soi 

ngược dòng bằng lazer, 

Phẫu thuật nội soi cơ bản 

2 Nguyễn Thị Ngoan  
000075/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên khoa 

phụ sản 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khi được phân 

công 

Phối hợp quản lý, điều 

hành đơn vị; Thực hiện 

các kỹ thuật chuyên khoa 

phụ sản, Siêu âm 

Doppler màu, Siêu âm 

4D, Phẫu thuật nội soi cơ 

bản 

3 Nguyễn Duy Thân 
001835/HAG-

CCHN 

Chăm sóc người 

bệnh, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn của Đại học 

điều dưỡng đa 

khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

4 Trần Thị Trâm 
000264/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân. Thực hiện 

các kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

5 Nguyễn Thị Duyệt 
001836/HAG-

CCHN 

Chăm sóc người 

bệnh, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn của điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 



6 Nguyễn Hồng Hải 
003756/HAG-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

7 Lương Thị Chưng 
000292/HAG-

CCHN 

 Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

Y sĩ đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

8 Nguyễn Thị Huy 
000283/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

9 Nguyễn Đức Hiếu 
000221/HAG-

CCHN 

 Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

Y sĩ đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Y sĩ (đã tốt nghiệp bác sĩ 

đa khoa) 

10 Trần Thị Hương  
000219/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

11 Hà Thị Thuỷ 
000373/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn điều dưỡng đa 

khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

12 Tạ Thị Thương 
001828/HAG-

CCHN 

 Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

Y sĩ đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

13 Lương Hùng Cường 
000374/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

cử nhân điều 

dưỡng đại học 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

14 Phạm Thị Lan 
000227/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

điều dưỡng đa 

khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

15 Nguyễn Thị Đương 
001839/HAG-

CCHN 

Chăm sóc người 

bệnh, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn của điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 



16 Thiều Quang Phương 
000223/HAG-

CCHN 

 Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

Y sỹ đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Y sỹ  

17 Nguyễn Đình Kỳ 
003757/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Y sĩ (đã tốt nghiệp bác sĩ 

đa khoa) 

18 Hoàng Thị Hương 
004283/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

mắt theo QĐ số 

600/QĐ-SYT ngày 

18/8/2021 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Thực hiện công tác khám 

và điều trị 

19 Hoàng Thị Hường 
000209/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

Làm lại CCHN,  cấp 

ngày 16/3/2023 

20 Trần Thị Hậu 
000262/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

Làm lại CCHN,  cấp 

ngày 16/3/2023 

21 Nguyễn Thị Thu Hiếu 
000218/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

22 Triệu Thị Lanh 
000291/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

23 Nguyễn Thị Duệ 
001817/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

y sỹ đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 



24 Nguyễn Thị Phương 
000394/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

25 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 
000245/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

26 Nguyễn Đình Diệp 
004282/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

27 Phạm Thị Phượng 
004298/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

Làm lại CCHN, cấp 

ngày 16/3/2023 

28 Nguyễn Thị Hướng 
001831/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

29 Nguyễn Thanh Quang 
003751/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Thực hiện công tác khám 

và điều trị 

30 Dương Doãn Đức 
004011/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

răng hàm mặt 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Thực hiện công tác khám 

và điều trị 

31 Nguyễn Thành Luân 
001829/HAG-

CCHN 

 Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

Y sỹ đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

32 Nguyễn Trần Thị Xuyến 
000238/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

Điều dưỡng 



07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

công 

33 Nguyễn Thị Sim 
000254/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

34 Hoàng Thị Bức 
000220/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

35 Hoàng Thị Thanh Thuỷ 
000398/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

Y sỹ đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

36 Hoàng Thị Yến 
001820/HAG-

CCHN 

 Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

Y sỹ đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

37 Lâm Bạch Dương 
001845/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

hồi sức cấp cứu. 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

khác theo danh 

mục được Giám 

đốc Sở Y tế phê 

duyệt 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Thực hiện công tác khám 

và điều trị 

38 Ma Thị Khuyến 
003760/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

hồi sức cấp cứu 

theo QĐ số 

528/SYT-NVY 

ngày 14/7/2021 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Thực hiện công tác khám 

và điều trị 

39 Hoàng Văn Tuân 
000213/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

Y sỹ đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

40 Nguyễn Thị Hương 
000241/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 



41 Trần Đăng Doanh 
003752/HAG-

CCHN 

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám 

chữa bệnh thông 

thường theo quy 

định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

Bác sỹ, Bác sỹ 

YHDP, Y sỹ 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

42 Nguyễn Văn Minh 
000388/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

43 Nguyễn Hữu Thu  
000253/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

44 Trương Thị Dự  
000194/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn điều dưỡng đa 

khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

45 Nguyễn T Hoài Thương  
000267/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

46 Hứa Lan Hương  
000393/HAG-

CCHN 

Chăm sóc người 

bệnh, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn điều dưỡng đa 

khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

47 Nông Văn Thuận 
001834/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn điều dưỡng đa 

khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

48 Nguyễn Duy Thắng 
004424/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Thực hiện công tác khám 

và điều trị 

49 Tải Đình Tâm 
000237/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật cử nhân cao 

đẳng điều dưỡng 

đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 



50 Hoàng Văn Thái 
000372/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật cơ bản về xét 

nghiệm 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

51 Lý Hải Biết  
000396/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

52 Nguyễn Văn Minh 
003759/HAG-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

53 Hà Thị Thắm 
000260/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

54 Nguyễn Thị Nhung 
000249/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

55 Vũ Văn Chung  
000280/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

Bác sĩ đa  khoa 

theo danh mục 

được Giám đốc Sở 

Y tế phê duyệt 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Thực hiện công tác khám 

và điều trị 

56 Lý Thị Duy 
000198/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Thực hiện công tác khám 

và điều trị 

57 Tải Nhật Lệ 
004455/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Thực hiện công tác khám 

và điều trị 

58 Chu Thị Hồng  
000299/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

59 Hoàng Thị Hồng  
000231/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 



60 Vương Thị Kim Dinh 
001833/HAG-

CCHN 

 Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

Y sỹ đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

61 Cháng Văn Chính 
000370/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

62 Trần Thị Hương  
000258/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

63 Hoàng Thị Nhị 
001837/HAG-

CCHN 

Chăm sóc người 

bệnh, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn của điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

64 Lã Thị Hằng 
000378/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

65 Vũ Duy Hưng  
004402/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Thực hiện công tác khám 

và điều trị 

66 Nguyễn Thị Thẩm 
001838/HAG-

CCHN 

Chăm sóc người 

bệnh, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn của điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

67 Trần Thị Hiển 
000263/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

68 Đỗ Thị Kim Huệ 
000294/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

69 Triệu Thị Hoàn 
000236/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

70 Đào Trung Kiên 
000399/HAG-

CCHN 

 Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

Bác sĩ đa khoa theo 

danh mục được 

Giám đốc Sở Y tế 

phê duyệt; Khám 

bệnh, chữa bệnh 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Thực hiện công tác khám 

và điều trị 



chuyên khoa ngoại 

theo QĐ số: 

138/QĐ-SYT ngày 

10/3/2021 

71 Phạm Quang Hưng 
003764/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Thực hiện công tác khám 

và điều trị 

72 Ma Công Ủy 
001830/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Y sĩ (đã tốt nghiệp bác sĩ 

đa khoa) 

73 Đinh Thị Bích Thủy 
000295/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

74 Nông Văn Tiến 
000287/HAG-

CCHN 

 Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

Y sỹ đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

 Y sỹ  

75 Sùng Mí Sình 
001840/HAG-

CCHN 

Chăm sóc người 

bệnh, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn của điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

76 Nguyễn Đức Công 
000205/HAG-

CCHN 

 Thực hiện các kỹ 

thuật Y sỹ đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

77 Nguyễn Văn Tích 
000266/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

78 Nguyễn Thị Huy 
000243/HAG-

CCHN 

 Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

của Y sỹ Y học cổ 

truyền 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

79 Nông Thị Dửa 
001823/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 



thuật y 

80 Nguyễn Văn Bun 
001847/HAG-

CCHN 

 Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

Y sỹ đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

 Y sỹ  

81 Nguyễn Minh Thu 
002228/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa; 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

khác theo danh 

mục được Giám 

đốc Sở Y tế phê 

duyệt  

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Thực hiện công tác khám 

và điều trị 

82 Nguyễn Thị Tình 
000197/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

Bác sĩ đa khoa; 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa  

sản phụ khoa theo 

QĐ số 530/QĐ-

SYT ngày 

14/7/2021 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Thực hiện công tác khám 

và điều trị 

83 Nguyễn Thị Thiết  
004281/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa  

sản phụ khoa theo 

QĐ số 531/QĐ-

SYT ngày 

14/7/2021 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Thực hiện công tác khám 

và điều trị 

84 Trần Thị Tuyết Trinh 
000284/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Hộ sinh  

Làm lại CCHN ngày 

06/06/2022 

85 Nguyễn Thị Hường  
000380/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

Hộ sinh trung học 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Hộ sinh  

86 Nguyễn Thị Liên 
000204/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật của nữ Hộ 

sinh trung học 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Hộ sinh  



87 Hoàng Thị Thắm 
000207/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật của nữ Hộ 

sinh trung học 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Hộ sinh  

88 Hoàng Thị Ngà 
000208/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật của Hộ sinh 

trung học 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Hộ sinh  

89 Nguyễn Thị Yêu 
000391/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

Hộ sinh trung học 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Hộ sinh  

90 Nguyễn Thị Miên 
000389/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

Hộ sinh trung học 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Hộ sinh  

91 Hoàng Thị Cảnh  
000232/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật của Nữ hộ 

sinh trung học 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Hộ sinh  

92 Nguyễn Thị Minh 
001806/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội- Nhi. Thực 

hiện các kỹ thuật 

chuyên môn khác 

theo danh mục 

được Giám đốc Sở 

Y tế phê duyệt 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Thực hiện công tác khám 

và điều trị 

93 Nguyễn Thị Hảo 
004456/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

nhi theo QĐ số 

529/QĐ-SYT ngày 

14/7/2021 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Thực hiện công tác khám 

và điều trị 

94 Trần Văn Thắng 
003765/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Thực hiện công tác khám 

và điều trị 

95 Bùi Thị Mai 
000298/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

96 Hầu Minh Tùng 
000400/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 



97 Hoàng Thị Thu  
000216/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

Y sỹ đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

98 Nguyễn Thị Vân 
000268/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

99 Nguyễn Thị Lạc 
000251/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

Y sỹ đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

100 Nguyễn Thị Chung 
000248/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

101 Nguyễn Thị Nhâm 
000246/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

102 Hoàng Thị Danh 
000286/HAG-

CCHN 

 Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

Y sỹ đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

103 Nguyễn Văn Thiết  
000247/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

104 Hoàng Thị Tuyến 
000215/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

105 Hà Thị Hiền 
000259/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

106 Hoàng Thị Duyên 
004284/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

truyền nhiễm theo 

QĐ số 527/QĐ-

SYT ngày 

14/7/2021 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Thực hiện công tác khám 

và điều trị 

107 Nông Thị Thuý Định  
004009/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

Thực hiện công tác khám 

và điều trị 



phân công 

108 Quốc Thị Lâm 
000285/HAG-

CCHN 

 Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

Y sỹ đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

109 Hà Thị Hiệp 
001825/HAG-

CCHN 

 Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

Y sỹ đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

110 Nguyễn Thị Loan 
000250/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện các 

kỹ thuật dưỡng đa 

khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

111 Nguyễn Thị Thiết  
000240/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

112 Nguyễn Thị Nhiệt 
000383/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện các 

kỹ thuật dưỡng đa 

khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

113 Nguyễn Thị Đào 
000282/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

Làm lại CCHN ngày 

16/3/2023 

114 Lâm Thị Cắm 
000138/HAG-

CCHN 

 Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

Bác sĩ đa khoa; 

chuyên khoa Y học 

cổ truyền 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Thực hiện công tác khám 

và điều trị 

115 Nguyễn Thị Tú 
000226/HAG-

CCHN 

 Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

Y sỹ đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

116 Nguyễn Thị Nghĩa 
000228/HAG-

CCHN 

 Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

Y sỹ Y học cổ 

truyền 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Y sỹ 

117 Vàng Thị Huyền 
000385/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

Điều dưỡng 



công 

118 Cam Thị Tuyền 
000235/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

119 Nguyễn Văn Hiếu 
000222/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

120 Triệu Thị Nga 
000387/HAG-

CCHN 

Kỹ thuật viên phục 

hồi chức năng 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Kỹ thuật viên PHCN 

121 Hoàng Văn Đớm 
000214/HAG-

CCHN 

 Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

Y sỹ đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

122 Hoàng Văn Chế  
000195/HAG-

CCHN 

 Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

Y sỹ đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Y sỹ 

123 Nguyễn Văn Ngôi 
000384/HAG-

CCHN 

 Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

Y sỹ đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Y sỹ 

124 Nguyễn Thị Thiệu 
003758/HAG-

CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

125 Lý Thị Hoa 
003761/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Thực hiện công tác khám 

và điều trị 

126 Triệu Thị Kim Tuyến 
000199/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng 

127 Vũ Văn Thế  
000225/HAG-

CCHN 

Thực hiện chuyên 

môn kỹ thuật viên 

xét nghiệm 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

Kỹ thuật viên xét nghiệm 



công 

128 Lục Thu Thủy 
003762/HAG-

CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Kỹ thuật viên xét nghiệm 

129 Ngô Thị Hà 
005078/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Thực hiện công tác khám 

và điều trị 

130 Hoàng Việt Chinh 
003813/HAG-

CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Kỹ thuật viên xét nghiệm 

131 Nguyễn Văn Dũng 
000256/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật xét nghiệm 

cơ bản 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Kỹ thuật viên xét nghiệm 

132 Nguyễn Thị Lê 
000257/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật xét nghiệm 

cơ bản 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Kỹ thuật viên xét nghiệm 

133 Lê Quang Đoàn 
004280/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Thực hiện công tác khám 

và điều trị 

134 Hoàng Hải Đường 
005114/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Thực hiện công tác khám 

và điều trị 

135 Phạm Minh Tiến 
003766/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

kỹ thuật hình ảnh y 

học  

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Kỹ thuật viên CĐHA 

136 Vàng Văn Nam 
003753/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

kỹ thuật hình ảnh y 

học  

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Kỹ thuật viên CĐHA 

137 Nguyễn Đình Lượng 
004345/HAG-

CCHN 

 Kỹ thuật viên chẩn 

đoán hình ảnh 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Kỹ thuật viên CĐHA 

138 Chu Thị Hường 
000234/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

Điều dưỡng  



công 

139 Nguyễn Văn Thành 
003763/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, hội 

chẩn, nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Thực hiện công tác khám 

và điều trị 

140 Nguyễn Thị Thược 
000242/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền 

7h30-11h30; 13h30-

17h30 và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Thực hiện công tác khám 

và điều trị 

 Danh sách đăng ký người làm việc: 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm 

việc) 

Vị trí làm việc 

1 Mai Thị Ngà Dược sĩ CKI 

7h - 17h và tham 

gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Khoa Dược 

2 Đoàn Thị Thoan Dược sĩ CKI 

7h - 17h và tham 

gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Khoa Dược 

3 Nguyễn Thu Uyên Dược sĩ ĐH 

7h - 17h và tham 

gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Khoa Dược 

4 Nguyễn Thị Minh Ngọc Dược sĩ CĐ 

7h - 17h và tham 

gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Khoa Dược 

5 Phạm Thị Liễu Dược sĩ CĐ 

7h - 17h và tham 

gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Khoa Dược 

6 Nguyễn Thị Trang Dược sĩ CĐ 

7h - 17h và tham 

gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Khoa Dược 

7 Phạm Thanh Tâm Dược sĩ CĐ 

7h - 17h và tham 

gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Khoa Dược 



8 Nguyễn Thị Ly Dược sĩ CĐ 

7h - 17h và tham 

gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Khoa Dược 

9 Nguyễn Thị Miền Dược sĩ CĐ 

7h - 17h và tham 

gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Khoa Dược 

10 Bùi Thị Như Quỳnh Dược sĩ ĐH 

7h - 17h và tham 

gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Phòng Vật tư - TTBYT 

11 Nông Thị Hoa Dược sĩ CĐ 

7h - 17h và tham 

gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Phòng HCQT 

12 Hoàng Văn Thế Y sỹ 

7h - 17h và tham 

gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Khoa Ngoại TH 

13 Nguyễn Thị Huy Y sỹ 

7h - 17h và tham 

gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Khoa Truyền nhiễm 

14 Hồ Thị Linh Chi Y sỹ 

7h - 17h và tham 

gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Khoa Lão học 

15 Hoàng Thị Vi 
Điều dưỡng 

TH 

7h - 17h và tham 

gia trực chuyên 

môn, nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Khoa Lão học 

16 Bùi Công Quyết Kỹ sư CNTT 

7h - 17h và thực 

hiện nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Tổ CNTT 

17 Cháng A Quân 
Cử nhân 

CNTT 

7h - 17h và thực 

hiện nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Tổ CNTT 

18 Tề Thị Phương 
Cử nhân 

TCKT 

7h - 17h và thực 

hiện nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Phòng Tài chính kế toán 

19 Nguyễn Thị Hương 
Cử nhân 

TCKT 

7h - 17h và thực 

hiện nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Phòng Tài chính kế toán 



20 Hoàng Thị Sanh 
Cử nhân 

TCKT 

7h - 17h và thực 

hiện nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Phòng Tài chính kế toán 

21 Nguyễn Khắc Việt Lái xe 

7h - 17h và thực 

hiện nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Phòng Hành chính quản trị 

22 Hoàng Minh Thái Lái xe 

7h - 17h và thực 

hiện nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Phòng Hành chính quản trị 

23 Nguyễn Văn Định Bảo vệ 

7h - 17h và thực 

hiện nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Phòng Hành chính quản trị 

24 Hoàng Kiên Nhẫn Bảo vệ 

7h - 17h và thực 

hiện nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Phòng Hành chính quản trị 

25 Cao Thị Oanh Y tá 

7h - 17h và thực 

hiện nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

26 Nguyễn Thị Thu Lan Y tá 

7h - 17h và thực 

hiện nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

27 Nguyễn Thị Hoan Y tá 

7h - 17h và thực 

hiện nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

28 Vùi Thị Dín Hộ lý 

7h - 17h và thực 

hiện nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

29 Hoàng Thị Hoàn Hộ lý 

7h - 17h và thực 

hiện nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

30 Nguyễn Thị Uyết Y tá 

7h - 17h và thực 

hiện nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

31 Nông Văn Tân Y tá 

7h - 17h và thực 

hiện nhiệm vụ đột 

xuất khác khi được 

phân công 

Phòng Vật tư - TTBYT 

 II. Phòng khám ĐKKV Mậu Duệ 

1 Lộc Đức Hùng 
004393/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

7h30-11h30; 13h30-

17h30 và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Thực hiện công tác khám 

và điều trị 



2 Nguyễn Thị Mẫu 
000281/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

y sỹ y học cổ 

truyền 

7h30-11h30; 13h30-

17h30 và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Y sỹ  

3 Nguyễn Thị Tâm 
000244/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h30-11h30; 13h30-

17h30 và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng  

4 Nguyễn Đình Thực 
001841/HAG-

CCHN 

Chăm sóc người 

bệnh, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn của điều 

dưỡng đa khoa 

7h30-11h30; 13h30-

17h30 và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng  

5 Hoàng Văn Phủ 
000211/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn điều dưỡng đa 

khoa 

7h30-11h30; 13h30-

17h30 và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng  

6 Phùng Thị Hiền 
000191/HAG-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn Y sỹ 

sản khoa 

7h30-11h30; 13h30-

17h30 và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Nữ hộ sinh  

7 Trần Thị Thuý  
000261/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h30-11h30; 13h30-

17h30 và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng  

 Danh sách đăng ký người làm việc: 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm 

việc) 

Vị trí làm việc 

1 Trần Thị Châm Dược sĩ  

7h30-11h30; 

13h30-17h30 và 

tham gia trực 

chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được 

phân công 

Dược sĩ  

  III. Phòng khám ĐKKV Bạch Đích 

1 Vàng Văn Thành 
001846/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

truyền nhiễm. 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

7h - 17h và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Thực hiện công tác khám 

và điều trị 



khác theo danh 

mục được Giám 

đốc Sở Y tế phê 

duyệt 

2 Vũ Đức Tuyên 
004279/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng 

7h30-11h30; 13h30-

17h30 và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng  

3 Nông Thị Hà  
000202/HAG-

CCHN 

Y sỹ khám chữa 

bệnh Y học cổ 

truyền 

7h30-11h30; 13h30-

17h30 và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Y sỹ  

4 Vương Thị Thi 
004008/HAG-

CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

7h30-11h30; 13h30-

17h30 và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Kỹ thuật viên xét nghiệm 

5 Lê Thị Đảo 
000397/HAG-

CCHN 

 Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

Hộ sinh trung học 

7h30-11h30; 13h30-

17h30 và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Nữ hộ sinh  

6 
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 

000386/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh 

nhân, thực hiện các 

kỹ thuật điều 

dưỡng đa khoa 

7h30-11h30; 13h30-

17h30 và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng  

 Danh sách đăng ký người làm việc: 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm 

việc) 

Vị trí làm việc 

1 Bùi Thị Kiều Trinh Dược sĩ  

7h30-11h30; 

13h30-17h30 và 

tham gia trực 

chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được 

phân công 

Dược sĩ  

   IV. Phòng khám ĐKKV Lũng Hồ 



1 Hoàng Quang Thế 
000371/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

Y sỹ đa khoa 

7h30-11h30; 13h30-

17h30 và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Y sỹ  

2 Hoàng Thị Suy 
000233/HG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

Y sỹ đa khoa 

7h30-11h30; 13h30-

17h30 và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Y sỹ  

Làm lại CCHN ngày 

16/3/2023 

3 Linh Thị Liên 
000297/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

Hộ sinh trung học 

7h30-11h30; 13h30-

17h30 và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Nữ hộ sinh  

4 Nguyễn Văn Hiệp 
004007/HAG-

CCHN 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

7h30-11h30; 13h30-

17h30 và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Kỹ thuật viên  

5 Nguyễn Hiền Lương 
001842/HAG-

CCHN 

Chăm sóc người 

bệnh, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên 

môn của điều 

dưỡng đa khoa 

7h30-11h30; 13h30-

17h30 và tham gia 

trực chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được phân 

công 

Điều dưỡng  

 Danh sách đăng ký người làm việc: 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm 

việc) 

Vị trí làm việc 

1 Nguyễn Thị Hằng Dược sĩ  

7h30-11h30; 

13h30-17h30 và 

tham gia trực 

chuyên môn, 

nhiệm vụ đột xuất 

khác khi được 

phân công 

Dược sĩ  

 
Nơi nhận: 

- Sở Y tế; 

- Ban Giám đốc; 

-  Lưu VT, KHTH. 

Yên Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2023 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 
 

 

 

 

 

                     Nguyễn Ngọc Thức 
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